
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Giáo dục thể 

chất
7h30 Nghe TH 3 8h20

Thầy Kiên Sân cs1 Cô Thúy 402B

Nói tiếng 

hàn 3
13h30

Ngữ pháp 

TH 3
13h30

Giáo dục thể 

chất
13h30

Viết tiếng 

hàn 3
13h30

Đọc tiếng 

hàn 3
13h30

Cô Ha 402B Cô Thơ 402B Thầy Kiên Sân cs1 Cô Thơ 402B Cô Thúy 304A

Giáo dục thể 

chất
7h30 Nghe TH 3 8h20

Thầy Kiên Sân cs1 Cô Thúy 402B

Nói tiếng 

hàn 3
13h30

Ngữ pháp 

TH 3
13h30

Giáo dục thể 

chất
13h30

Viết tiếng 

hàn 3
13h30

Đọc tiếng 

hàn 3
13h30

Cô Ha 402B Cô Thơ 402B Thầy Kiên Sân cs1 Cô Thơ 402B Cô Thúy 304A

Ngữ pháp 

tiếng Trung 

3

7h30-10h45
Kĩ năng đọc 

tiếng Trung 3
7h30-10h45

Giáo dục thể 

chất
7h30

Kĩ năng viết 

tiếng Trung 3

7h30-

10h45

Kĩ năng nói 

tiếng Trung 

3+ thi nghe

7h30-10h45

Cô Đức 402B Cô Mai 402B Thầy Kiên Sân cs1 Cô Mai 402B Thầy Trương 402B

Giáo dục thể 

chất
13h30

Thầy Kiên Sân cs1

Ngữ pháp 

tiếng Trung 

3

7h30-10h45
Kĩ năng đọc 

tiếng Trung 3
7h30-10h45

Giáo dục thể 

chất
7h30

Kĩ năng viết 

tiếng Trung 3

7h30-

10h45

Kĩ năng nói 

tiếng Trung 

3+ thi nghe

7h30-10h45

Cô Đức 402B Cô Mai 402B Thầy Kiên Sân cs1 Cô Mai 402B Thầy Trương 402B

Giáo dục thể 

chất
13h30

Thầy Kiên Sân cs1

ATQ03-K16

Sáng

Chiều

ITH01-K16

Sáng

Chiều

ATQ02-K16

Sáng

Chiều

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

ATH01,02-K16

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K16

(Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 28/09/2024)

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Kỹ năng 

tiếng Nhật 3
8h-11h30

Kỹ năng 

tiếng Nhật 3
8h-11h30

Giáo dục thể 

chất
7h30

Kỹ năng 

tiếng Nhật 3
8h-11h30

Kỹ năng 

tiếng Nhật 3
8h-11h30

Cô Trang 401B Cô Trang 402A Thầy Kiên Sân cs1 Cô Trang 401B Cô Trang 402A

Giáo dục thể 

chất
13h30

Thầy Kiên Sân cs1

Thực tập 

DN
Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN

Thực tập 

DN

Thực tập 

DN
Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN

Thực tập 

DN

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Phát triển 

ứng dụng 

web

13h30

Lập trình 

ứng dụng 

web

13h30

Phát triển 

ứng dụng 

web

13h30
Thương mại 

điện tử
13h30

Lập trình 

ứng dụng 

web

13h30

Thầy Nam 202D Cô Dung 502A Thầy Nam 202D Cô Hồng 502A Cô Dung 502A

TT02-K16TC

Sáng

Chiều

ATT02-K16

Sáng

Chiều

Sáng

ATT03-K16

Sáng

Chiều

Sáng

ATN02-K16

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập 

DN
Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN

Thực tập 

DN

Điện tử công 

suất 
1-5

Cô Luyến 401A

Kỹ thuật đo 

lường điện
6-10 Khí cụ điện 6-9 Khí cụ điện 6-9

Kỹ thuật 

đo lường 

điện

6-10

Thầy Xắc 401B Thầy Kiên 401B Thầy Kiên 401B Thầy Xắc 401B

Điện tử công 

suất 
1-5

Khí nén và 

điều khiển 

điện khí nén

1-5

Cô Luyến 401A Thầy Hoàng MD105

Cung cấp 

điện
6-9

Cung cấp 

điện
6-9

Cô Sửu 306A1 Cô Sửu 306A1

Khí cụ 

điện,Trang 

bị điện

1-5
Khí cụ điện, 

Trang bị điện
1-5

Cô Mai MD105 Cô Mai MD105

Khí cụ 

điện,Trang 

bị điện

6-10
Khí cụ điện - 

Trang bị điện
6-10

Khí cụ điện - 

Trang bị điện
6-10

Hệ thống 

ĐHKK cục 

bộ

19h30

Hệ thống 

ĐHKK cục 

bộ

19h30

Cô Mai MD105 Cô Mai MD105 Cô Mai MD105 Thầy Tú Online Thầy Tú Online

ĐL02-K16

Sáng

Chiều

ĐT02-K16

Sáng

Chiều

ĐCN02-K16

Sáng

Chiều

AĐH02-K16

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Điện tử công 

suất 
1-5

Cô Luyến 401A

Kỹ thuật đo 

lường điện
6-10 Khí cụ điện 6-9 Khí cụ điện 6-9

Kỹ thuật 

đo lường 

điện

6-10

Thầy Xắc 401B Thầy Kiên 401B Thầy Kiên 401B Thầy Xắc 401B

Điện tử công 

suất 
1-5

Khí nén và 

điều khiển 

điện khí nén

1-5

Cô Luyến 401A Thầy Hoàng MD105

Cung cấp 

điện
6-9

Cung cấp 

điện
6-9

Cô Sửu 306A1 Cô Sửu 306A1

Cơ sở truyền 

động điện
1-5

Cơ sở truyền 

động điện
1-5

Khí nén và 

điều khiển 

điện khí nén

1-5

Cơ sở 

truyền 

động điện

1-5

Thầy Kiên 306A2 Thầy Kiên 306A2 Thầy Hoàng 306A2 Thầy Kiên 306A2

Khí cụ 

điện,Trang 

bị điện

1-5
Khí cụ điện, 

Trang bị điện
1-5

Cô Mai MD105 Cô Mai MD105

Khí cụ 

điện,Trang 

bị điện

6-10
Khí cụ điện - 

Trang bị điện
6-10

Khí cụ điện - 

Trang bị điện
6-10

Hệ thống 

ĐHKK cục 

bộ

19h30

Hệ thống 

ĐHKK cục 

bộ

19h30

Cô Mai MD105 Cô Mai MD105 Cô Mai MD105 Thầy Tú Online Thầy Tú Online

AĐL02-K16

Sáng

Chiều

AĐCN02-K16

Sáng

Chiều

ATĐ02,03-K16

Sáng

Chiều

AĐT02,03-K16

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

BD&SC 

HT điện 

động cơ ô tô

1-5

Thi BD&SC 

HT phun 

xăng điện tử 

(EFI)

1-5

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diezel

1-5

BD&SC HT 

điện thân xe 

ô tô

1-5

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diezel

1-5

Thầy Chất PTH 01 Thầy Thi PTH 01 Thầy Tuyên PTH 01 Thầy Thi PTH 01 Thầy Tuyên PTH 01

BD&SC 

HT nhiên 

liệu động cơ 

diezel

1-5

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diezel

1-5

BD&SC HT 

điện thân xe 

ô tô

1-5

BD&SC kết 

cấu cơ khí 

động cơ đốt 

trong

1-5

BD&SC HT 

điện thân xe 

ô tô

1-5

Thầy Hải PTH 03 Thầy Hải PTH 03 Thầy Dũng PTH 03 Thầy Tuyên PTH 03 Thầy Dũng PTH 03

BD&SC 

HT điện 

động cơ ô tô

6-10

BD&SC HT 

phun xăng 

điện tử (EFI)

6-10

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diezel

6-10

Thi BD&SC 

HT nhiên 

liệu động cơ 

diezel

6-10

BD&SC HT 

điện thân xe 

ô tô

6-10

Thầy Tuyên PTH 03 Thầy Thi PTH 03 Thầy Hải PTH 03 Thầy Hải PTH 03 Thầy Dũng PTH 03

AOT02, 

AOT04-K16

Sáng

Chiều

AOT03, 

AOT05, 

AOT06-K16

Sáng

Chiều

OT02-K16

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Làm đồ án 

TN
14h00

Làm đồ án 

TN
14h00

Thầy Chất PTH 01 Thầy Chất PTH 01

BD&SC 

HT điện 

động cơ ô tô

13h30

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô

13h30

Thi BD&SC 

HT điện thân 

xe ô tô

13h30

Thầy Chất PTH 02 Thầy Chất PTH 02 Thầy Dũng PTH 02

Hạch toán 

định mức
1-5

Lý thuyết 

chế biến 2 
2-5

Tiếng anh 

CN 1 
1-5

Lý thuyết 

chế biến 2 
2-5

Thương 

phẩm ATTP
1-5

Cô Tháp  304A Cô Trang 304A Cô Thắm 304A Cô Trang 304A Thầy Hưng 304A

Hạch toán 

định mức
1-5

Lý thuyết 

chế biến 2 
2-5

Tiếng anh 

CN 1 
1-5

Lý thuyết 

chế biến 2 
2-5

Thương 

phẩm ATTP
1-5

Cô Tháp  304A Cô Trang 304A Cô Thắm 304A Cô Trang 304A Thầy Hưng 304A

Hạch toán 

định mức
1-5

Lý thuyết 

chế biến 2 
2-5

Tiếng anh 

CN 1 
1-5

Lý thuyết 

chế biến 2 
2-5

Thương 

phẩm ATTP
1-5

Thực tập 

NN

Cô Tháp  304A Cô Trang 304A Cô Thắm 304A Cô Trang 304A Thầy Hưng 304A
ACB03-K16

Sáng

Chiều

CB01-K16

Sáng

Chiều

ACB02-K16

Sáng

Chiều

OT01-K16LT
Chiều

Chiều

OT02-K16TC

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực hành 

nghiệp vụ  

pha chế

8h30 Kinh tế học 1-5

Thực hành 

nghiệp vụ  

pha chế

1-5

Thực hành 

nghiệp vụ  

pha chế

1-5
Nguyên lý kế 

toán 
1-5

Thầy Chiến PTH - T6 Cô Nhung PTH - T6 Thầy Chiến PTH - T6 Thầy Chiến PTH - T6 Thầy Kết 503B

Nghiệp vụ 

lữ hành
1-5

Quan hệ 

công chúng
1-5

Nghiệp vụ lữ 

hành
1-5

Quan hệ 

công chúng
1-5

T. Phương 503B Thầy Tiến 503B T. Phương 503B Thầy Tiến 503B

Tiếng anh 

CN giao tiếp
6-10

Thực hành 

chế biến Á 
14h00

Thực hành 

chế biến Á 
14h00

Cô Thắm 304D Cô Trang PTH Cô Trang PTH 

Toán tài 

chính
13h-17h10

Pháp luật 

kinh tế
13h-17h10

Toán tài 

chính
13h-17h10

Kế toán tài 

chính 3
13h-17h10 Kiểm toán 13h-17h10

C. Hải Hà 401A Thầy Hưng 401A C. Hải Hà 401A Thầy Kết 401A Cô Hiên 304A

AKT02,03-K16

Sáng

Chiều

AHD02-K16

Sáng

Chiều

CB02-K16TC

Sáng

Chiều

AKS02-K16

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Kế toán DN
7h30-

11h40

Thầy Kết 407A

Toán tài 

chính
13h-17h10

Pháp luật 

kinh tế
13h-17h10

Toán tài 

chính
13h-17h10

Kế toán 

ngân hàng
13h-17h10

C. Hải Hà 401A Thầy Hưng 401A C. Hải Hà 401A Cô Tâm 401A

Pháp luật 

kinh tế
7h30-11h40

Quản trị bán 

hàng
7h30-11h40 Thuế 7h30-11h40 Kế toán DN

7h30-

11h40

Quản trị 

nhân lực
7h30-11h40

Thầy Hưng 306A2 C. Hải Hà 404A Cô Tâm 306A2 Thầy Kết 407A Thầy Đức PTH

Truyền 

thông 

marketing 

tích hợp

13h-17h10
Quản trị 

nguồn lực DN 
13h-17h10

Quản trị 

kênh phân 

phối

13h-17h10

Cô Hằng 306A2 Thầy Đức 306A2 Cô Phương 306A2

QT vận tải 

và giao 

nhận hàng

7h30-11h40

Kế toán DN 

thương mại 

và DV

7h30-11h40

QT vận tải 

và giao nhận 

hàng

7h30-11h40

Quản trị 

kênh phân 

phối

7h30-

11h40

Quản trị 

Logistics
7h30-11h40

Cô Hằng 401A Thầy Kết 401A Cô Hằng 401A Cô Phương Online Cô Mai 401A

AMK02,03-

K16

Sáng

Chiều

ALG02-K16

Sáng

Chiều

ANH02-K16

Sáng

Chiều

AQT02-K16

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực hành 

dự án kinh  

doanh 

18h- 21h
Tiếng Anh 

kinh tế 
18h- 21h

Quản trị tác 

nghiệp 
18h30

Thi Kỹ thuật 

soạn thảo VB
18h30

Kỹ năng 

giao tiếp và 

đàm phán 

trong KD

18h- 21h

T. Phương 503B Cô Vân 401B C. Nhung 401B Cô Hòa 406A Cô Thanh 401B

Kỹ năng 

giao tiếp và 

đàm phán 

trong KD

18h- 21h
Kế toán 

doanh nghiệp
18h- 21h

Thi Kỹ thuật 

soạn thảo VB 

trong quản 

lý và KD

18h- 21h
Quản trị 

kinh doanh 1
18h- 21h

Tiếng Anh 

kinh tế 
18h- 21h

Cô Thanh 401B T. Đông 402B Cô Hòa 405A Cô Trang 402B Cô Vân 402B 

Thực hành 

dự án kinh  

doanh 

18h- 21h
Tiếng Anh 

kinh tế 
18h- 21h

Quản trị tác 

nghiệp 
18h- 21h

Thi Kỹ thuật 

soạn thảo VB 

trong quản 

lý và KD

18h30

Kỹ năng 

giao tiếp và 

đàm phán 

trong KD

18h- 21h

T. Phương 503B Cô Vân 401B C. Nhung 401B Cô Hòa 406A Cô Thanh 401B

Kỹ năng 

giao tiếp và 

đàm phán 

trong KD

18h- 21h

Thi KT soạn 

thảo VB 

trong quản 

lý và KD

18h30
Quản trị 

kinh doanh 1
18h- 21h

Tiếng Anh 

kinh tế 
18h- 21h

Cô Thanh 401B C. Hòa 405A Cô Trang 402B C. Vân 402B 

YQT03-K16 

(CEO)

Tối

Chiều

YQT04-K16 

(CEO)

Tối

Chiều

YQT01-K16 

(CEO)

Tối

Chiều

YQT02-K16 

(CEO)

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

QTKD dược 8h00 -11h15 QTKD dược 8h00 -11h15 QTKD dược 
8h00 -

11h15
Hóa dược 2

8h00 -

11h15
Hóa dược 2

8h00 -

11h15

Cô Ngọc
201 Tòa 2 

MD
Cô Ngọc

201 Tòa 2 

MD
Cô Ngọc

201 Tòa 2 

MD
Thầy Hưng PTH cs1 Thầy Hưng PTH cs1

QTKD dược
13h30-

17h15
QTKD dược

13h30-

17h15
QTKD dược

13h30-

17h15

Dược cổ 

truyền

13h30-

17h15
Hóa dược 2

13h30-

17h15
Hóa dược 2

13h30-

17h15

Cô Ngọc
201 Tòa 2 

MD
Cô Ngọc

201 Tòa 2 

MD
Cô Ngọc

201 Tòa 2 

MD
Cô Thủy

201 Tòa 2 

MD
Thầy Hưng PTH cs1 Thầy Hưng PTH cs1

CSSK trẻ em 8h00 -11h15 CSSK trẻ em 
8h00 -

11h15
CSSK trẻ em 8h00 -11h15

Cô Huyền
202 Tòa 2 

MD
Cô Huyền

202 Tòa 2 

MD
Cô Huyền

202 Tòa 2 

MD

CSSK trẻ em 
13h30-

17h15
CSSK trẻ em 

13h30-

17h15
CSSK trẻ em 

13h30-

17h15

Cô Huyền
202 Tòa 2 

MD
Cô Huyền

202 Tòa 2 

MD
Cô Huyền

202 Tòa 2 

MD

Thực tập 

DN
Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN

Thương 

mại điện tử
1-5

Hệ quản trị 

CSDL
1-5

Hệ quản trị 

CSDL
1-5

Thương mại 

điện tử
1-5

Thương mại 

điện tử
1-5

Cô Hà 102D NNV Cô Hạnh 102D NNV Cô Hạnh 102D NNV Cô Hà 102D NNV Cô Hà 102D NNV

DMK01-K16

Sáng

Chiều

DTT01-K16

Sáng

Chiều

AD02-K16

Sáng

Chiều

AĐD02, 

AĐD02-K16LT

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập 

DN
Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN

Thực tập 

DN

Ngữ pháp 

tiếng trung 

3

6-10
Kỹ năng nói 

3
6-10

Ngữ pháp 

tiếng trung 3
6-10

Kỹ năng nói 

3
6-10

Ngữ pháp 

tiếng trung 3
6-10

Cô Quỳnh 105B NNV Cô Linh 105B NNV Cô Quỳnh 105B NNV Cô Linh 105B NNV Cô Quỳnh 105B NNV

DOT01-K16

Sáng

Chiều

DTQ01-K16

Sáng

Chiều
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